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APPENDIX 1
ENGLISH TERM TEST – K 15

Time allowance: 90 mins
PART A: READING (50 PTS)

I. Read the passage:

Nokia’s history dates back to 1865 when a Finish mining engineer, Fredrik Idestam, established a wood-pulp mill in Southern Finland and started manufacturing paper. Since those early days the company has evolved first into a conglomerate encompassing several different industries ranging from paper to chemicals and rubber. More recently, in the 1990s, with a clearly defined strategy, Nokia developed into a dynamic telecommunications company.

The groundwork for telecommunications was already laid in the 1960s as Nokia was researching the field of radio transmission in its electronics department. In the late 1970s, mobile phones, and telecommunications infrastructure products were developed for both domestic and international customers. In the 1980s and 1990s, Nokia became a global leader in digital communication technologies.

From the very beginning, Nokia has faced competition from international competitors in the international and domestic telecommunications markets. Among other factors, the ability to exploit the opportunities created by continuous technological and market change has helped Nokia develop into the company it is today.

Nokia is now a successful company, but it still has a clear set target for the future. The company’s history has well shown that right decisions made at the right time breed success, and that success is earned through determination and by foreseeing coming markets as well as by bravely creating new ones.

· Find words and expressions which mean the same as (10pts):

1. worldwide



……………………..

2. a plan




……………………..

3. basic idea



……………………..

4. important quality


……………………..

5. home-base



……………………..

6. predicting



……………………..

7. including



……………………..

8. generate/ create more


……………………..

9. take advantage of


……………………..

10. technology using numbers

……………………..

· Write T (True) or F (False) for each following statement. (10pts)
1. The company has gone through three clear stages.

2. Nokia was not involved in telecommunications in the 1970s.

3. The company produced mobile phones which were only for the domestic market.

4. Nokia is unsure about how it wishes to develop.

5. Nokia shows the importance of good judgement and good timing.

II. Give the correct tenses of the verbs in brackets. (10pts)
1. James Blankern ………………(born) on 23 September 1970.

2. So far they ……………….(sell) 65,000 original models.

3. They ……………….(already lock) the shop when we ……………(arrive).

4. She knew he………………(study) French at school.

III. Complete sentences by putting the letters into correct order. (10pts)
1. He is dishonest, lazy, and stupid – he’s completely ………………( epyobnlaumle).

2. …………………(tedreafer) is a very good idea in principle, but in practice we need …………………(secromitopint) to help domestic manufacturers to survive.

3. I want a …………………( hclengligna) job which will test me.

4. Do you think………………..(namgenetme) is an art or a science?

IV. Put in correct preposition. (10pts)
1. When Julie arrived, Peter was dealing…………..the problem.

2. The personnel officer is responsible …………the managing director.

3. Most shops generally take………..extra staff at Christmas when they’re busy.

4. He has set…………his own import-export business.

5. Free trade keeps prices……………

Part B: Writing (50pts).

V. Rewrite these sentences without changing their meaning. (10pts)
1. I’d like to stay at hotel than go camping.

→ I prefer ………………………………………………………………………………..

2.
Unless you phone immediately you won’t get any information.

      → If ……………………………………………………………………………………...

     3.    He spends two hours a week reading novels. 

→ Reading novels ……………………………………………………………………….

4.   No one has ever discussed that question.

→ That question …………………………………………………………………………

5.   When did you start working here? 

→ How long ……………………………………………………………………………..

VI. Translate into Vietnamese. (10pts)
1. We can’t compete with their prices; they must be dumping their goods to put us out of business.


………………………………………………………………………………………..
2. People who have flexible skills have been able to find positions in new high-tech industries.


………………………………………………………………………………………..

3. From your corporate website, it appears that working for your oganisation would offer a stimulating and challenging career within a highly competitive field.


………………………………………………………………………………………..

4. We listen to customers and identify their needs. We’re responsible for establishing sales plans and targets for the different sales forces.


………………………………………………………………………………………..

5. A middleman can’t hope to establish relationships in the way a committed member of the company can.


………………………………………………………………………………………..

VII. Translate into English. (10pts)
1. Trong vòng 4 tuần trước khi cô ấy đảm nhiệm công việc mới, cô ấy đã cố gắng cải thiện tiếng Ý của mình.


………………………………………………………………………………………..

2. Tôi đã ba lần gửi hoá đơn cho họ nhưng bây giờ họ vẫn chưa thanh toán.


………………………………………………………………………………………..

3. Hãng bị phá sản do quản lý kém.


…………………………………………………………………………......................

4. Khi tôi đang là kỹ sư điện lạnh tôi đã trở nên quan tâm đến những dự án liên quan đến môi trường.


…………………………………………………………………………......................

5. Công việc này rất căng thẳng vì vậy tôi đang tìm một công việc ít trách nhiệm hơn.


…………………………………………………………………………......................

VIII. Writing: ( 20pts)

Read this advertisement and write a letter of application for the post below:

A travel organization is looking for energetic and knowledgeable people to accompany foreign visitors on cultural tours and excursions of your region. You will have good communication and people skills and a natural gift for diplomacy. You will know at least one foreign language and will already have, or be prepared to acquire quickly, a knowledge of your area’s culture and history.

Please apply in English to Mrs Regine Dragowicz, PO Box 1278.

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..
ANSWER KEYS

ENGLISH TERM TEST – K 15

Time allowance: 90 mins
PART A: READING (50 PTS)
I.
Read the passage:
· Find words and expressions which mean the same as (10pts):
1. global
2. strategy

3. ground work

4. factor

5. domestic

6. foreseeing

7. encompassing

8. breed

9. exploit

10. digital

· Write T (True) or F (False) for each following statement. (10pts)

1. T

2. F

3. F

4. F

5. T

II.
Give the correct tenses of the verbs in brackets. (10pts)

1. was born

2. have sold

3. had already locked, arrived

4. had studied

III.
Complete sentences by putting the letters into correct order. (10pts)
1. unemployable
2. free trade, protectionism
3. challenging

4. management

IV.
Put in correct preposition. (10pts)
1. with
2. to 

3. on

4. up

5. down
Part B: Writing (50pts).

V.
Rewrite these sentences without changing their meaning. (10pts)
1. I prefer staying at hotel to going camping.
2. If you phoned immediately, you will get some information.

3. Reading novels takes him two hours a week.

4. That question has never been discussed before.

5. How long have you been working here?

VI.
Translate into Vietnamese. (10pts)
Subjective rating. 2 points for a correct answer: meaningful , socially appropriate, grammatical correct.
VII. Translate into English. (10pts)
Subjective rating. 2 points for a correct answer: meaningful , socially appropriate, grammatical correct.
VIII. Writing: ( 20pts)
Subjective rating: meaningful , socially appropriate, grammatical correct.

APPENDIX 2
CÂU HỎI ĐIỀU TRA
Các em sinh viên K15, nhằm nâng cao chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ chúng tôi đã thiết kế một số câu hỏi điều tra về bài kiểm tra cuối kỳ. Chúng tôi rất mong các em trả lời chính xác đầy đủ những câu hỏi dưới đây. Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của các em.

Các em hãy đánh dấu vào những câu trả lời mà các em lựa chọn, và đưa thêm ý kiến nếu cần thiết. 

1. Các em hãy nhận xét về thời gian làm bài của kỹ năng đọc và viết. Thời gian làm bài:

□ a. Không đủ

□ b. đủ



□ c. thừa
…………………………………………………………………………………………...

2.
Các em hãy nhận xét về độ dài của bài thi đọc và viết. Độ dài của bài thi thường:

□ a. Dài

□ b. đủ



 
□ c. ngắn

…………………………………………………………………………………………..

3. Các em hãy nhận xét nội dung của bài thi đọc và viết. Nội dung của bài thi đọc và viết có phù hợp với các kiến thức mà các em được học trên lớp không?

□ a. Không phù hợp lắm
□ b. không phù hợp

□ c. Phù hợp
4. Theo các em những dạng bài tập nào sau đây có thể đánh giá, kiểm tra được đúng nhất khả năng thực thụ của các em? ( Các em có thể lựa chọn nhiều đáp án)

a. Chia động từ ( Verb tense)

b. Đọc hiểu ( reading comprehension)

c. Giới từ ( preposition)

d. Xây dựng câu ( sentence building)

e. Nối từ, nối câu (matching)

f. Tìm dạng đúng của từ (word formation)

g. Viết thư thương mại (business letter writing)

h. Dich sang tiếng Anh ( Translation into English)

i. Dịch sang tiếng Việt (Translation into Vietnamese)

j. Khác:……………………………………………………………………………….

5. Các em hãy cho biết chỉ dẫn trong các bài thi đọc và viết thường:

□ a. Không rõ ràng
□ b. Rõ ràng


□ c. khó hiểu
6. Các em có cho rằng các bài tập thiết kế cho bài kiểm tra cuối kỳ có thể đánh giá được năng lực ngôn ngữ của các em hay không?

□ a. Không





□ b. có
nếu “không” xin hãy cho biết cụ thể tại sao:………………………………………………………………………………………
7. Các em đánh giá như thế nào về độ khó của bài thi đọc và viết:

a. Quá khó
b. Khó
c. Trung bình
d. Dễ
e. Rất dễ
f. Ý kiến khác:………………………………………………………………………….

8. Các em đánh giá thế nào về bài kiểm tra cuối kỳ:

□ a. Phù hợp

 



□ không phù hợp



xin cho biết ý kiến cụ thể:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Theo các em bài thi có cần điều chỉnh lại phần nào không?


□ a. Có

 




□ không 

cụ thể:…………………………………………………………………………………….

10. Các em hãy nhận xét thêm về bài thi đọc và viết:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

